
DANH SÁCH  

Báo cáo viên pháp luật huyện Tam Đường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND, ngày     /3/2025  

của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường) 

 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Trình độ 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Văn 

hóa 

Lý luận 

chính trị 

Chuyên 

môn 
Ngành học 

1 Nguyễn Xuân Khắc 1976 Nam Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Luật Phó Trưởng phòng Tư pháp 

2 Đỗ Thị Huế 1993 Nữ Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Luật Chuyên viên Phòng Tư pháp 

3 Sùng Sinh Trang 1994 Nam Mông 
12/11

2 
Trung cấp Đại học Luật Chuyên viên Phòng Tư pháp 

4 Bạch Thái Dũng 1959 Nam Kinh 10/10 Cao cấp Đại học Quân sự Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

5 Trần Thị Hoa 1979 Nữ Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Công tác xã hội 
Chuyên viên Hội Liên hiệp phụ 

nữ 

6 Đào Thị Hương 1985 Nữ Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Quản lý đất đai 
Phó Trưởng phòng Nông nghiệp 

và Môi trường 

7 Trần Ngọc Quang 1985 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học 
Khoa học môi 

trường 

Phó trưởng phòng Nông nghiệp 

và Môi trường 

8 Nguyễn Duy Cường 1993 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Giáo dục chính trị Phó Bí thư huyện Đoàn 



9 Phạm Minh Phương 1981 Nam Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Sư phạm Toán Chủ tịch Hội nông dân 

10 Nguyễn Đức Hoàn 1982 Nam Mường 12/12 Trung cấp 

Bác sỹ 

chuyên 

khoa 1 

Y học gia đình 

Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật 

& HIV/AIDS - Tư vấn điều trị 

nghiện chất - TTYT Tam 

Đường 

11 Nguyễn Văn Đông 1983 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Luật Kiểm sát viên – Viện kiểm sát 

12 Đặng Văn Huấn 1984 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Luật Kiểm sát viên - Viện KSND 

13 Cao Thị Hóa 1992 Nữ Mường 12/12 Trung cấp Đại học Luật 
Thẩm phán Tòa án nhân dân 

huyện 

14 Sùng A Thắng 1991 Nam Mông 12/12 Sơ cấp Đại học Luật Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

15 Đỗ Trọng Thắng 1981 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học 
Điện tử - viễn 

thông 
Phó Giám đốc TT VH, TT&TT 

16 Phạm Quang Đán 1975 Nam Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Công tác xã hội Phó Trưởng phòng Nội vụ 

17 Hà Văn Quảng  1995 Nam Thái 12/12 
Sơ cấp lý 

luận 
Đại học Quản lý nhà nước 

Chuyên viên phòng nội vụ 

huyện 

18 Nguyễn Tiến Tài 1975 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Lâm nghiệp Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện 

19 Nguyễn Văn Trình 1982 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Luật 
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm 

huyện 



20 Lâm Văn Huy 1978 Nam Kinh 12/12 Trung cấp Đại học Tin học Chuyên viên UBMTTQ huyện 

21 Nguyễn Thị Thủy 1979 Nữ Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Toán học Phó Trưởng phòng GD & ĐT 

22 Phạm Danh Tuyên 1978 Nam Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Lâm học Phó Trưởng ban Quản lý RPH 

23 Đỗ Đăng Hợi 1983 Nam Kinh 12/12 Cao cấp Đại học Giáo dục chính trị 
Phó ban tuyên giáo và dân vận 

huyện ủy 
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